
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC – NĂM HỌC 2024-2025 

PHỤ LỤC 1.4 

THỜI GIAN  TUẦN 01 
9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL  

3 LL LL LL LL LL  

4 LL LL LL LL LL  

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL  

7 LL LL LL LL LL  

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 02 
16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL  

 
Đẩy 2 tiết HĐTN (T) 

tuần 2 và 3 để 

SHTT: 

TổchứcVuiTết 

Trung thu 

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL VuiTế

t 

Trung 

thu 

LL LL LL 

7 LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 03 

23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL  

 

HĐTT: Phối hợp với 

công an xã tuyên 

truyền ATGT cho 

HS toàn trường. 

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

 

35        



THỜI GIAN  TUẦN 04 

30/10 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 05 

7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 06 

14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL HĐTN: 

Ngàyhội 

STEM 

 

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        



THỜI GIAN  TUẦN 07 

21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 08 

28/10 29/10 30/10 31/11 01/11 02/11 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 09 

4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 09/11 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        



THỜI GIAN  TUẦN 10 

11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 11 

18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 18/11 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL Kỉniệ

mngà

y 

20/11 

LL LL LL Đẩy tiết 4 HĐTN (T) 

tuần 10, 11, 12, 13 

để tổ chức SHTT: Kỉ 

niệm ngày 20/11 

 

 

 

 

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL LL 

6 LL LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 12 

24/11 25/11 27/11 28/11 29/11 30/11 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

 

 

 

 

 

 

 

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL 

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        



THỜI GIAN  TUẦN 13 

2/12 03/12 4/12 5/12 6/12 07/12 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 14 

9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 15 

16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL  Đẩy 2 tiết HĐTN 

(T) tuần 15, 16 để 

tổ chức HĐTT: Kỉ 

niệm ngày 22/12 

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL 

6 LL LL LL LL Kỉniệmn

gày 

22/12 7 LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        



THỜI GIAN  TUẦN 16 

23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 17 

30/12 31/12 01/1/25 2/1 3/1 04/01 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL  

NghỉT

ếtdươ

nglịch 

LL LL  Dạy CT tuần 17 từ 

thứ 2 (30/12/2024) 

đến thứ 2 

(06/01/2025): Thứ 5 

học lịch của thứ 4, 

thứ 6 học lịch của 

thứ 5. 

2 LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

28        

 

THỜI GIAN  TUẦN 18 

6/1/2025 7/1 8/1 9/1 10/1 11/01 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL  Thứ 2 (06/01/2025) 

học lịch của thứ 6 

tuần 17. 

Dạy CT tuần 18 từ 

thứ 3 (07/01) đến thứ 

hai (13/01), tịnh tiến 

lịch học. 

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        



THỜI GIAN  TUẦN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HKI 

13/1 14/1 15/1 16/01 17/01 18/01 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 LL Hoànt

hiệnhồ

sơsổsá

ch 

 

Các 

tổsơkế

t HKI 

Họp 

CM 

nhàtrư

ờng 

 

 

 - Thứ 2 dạy lịch học 

của thứ 6 tuần 18. 

 

2 LL 

3 LL 

4 LL 

 

Chiều 

5 LL  

6 LL 

7 LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

7        

 

THỜI GIAN  TUẦN 19 

20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/01 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 20 

03/2 04/2 5/2 6/2 7/2 08/02 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        



THỜI GIAN  TUẦN 21 

10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/02 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35  

 

     

 

 

 

THỜI GIAN  TUẦN 22 

17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/02 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 23 

24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 01/03 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        



THỜI GIAN  TUẦN 24 

3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 08/3 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 25 

10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 26 

17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/03 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        



THỜI GIAN  TUẦN 27 

24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/03 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL  Đẩy 2 tiết HĐTN (T) 

tuần 27, 28 để tổ 

chức HĐTT: Kỉ niệm 

ngày 26/3. 

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL Kỉniệ

mngày 

26/3 

LL LL 

7 LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 28 

31/3 01/4 02/4 03/4 04/4 05/04 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 29 

07/4 08/4 09/4 10/4 11/4 12/4 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1  

Nghỉgiỗ

Tổ 

Hùng 

Vương 

LL LL LL LL LL Khối 1, 2, 3: Cắt 7 tiết 

tăng 

Khối 4, 5: Cắt 5 tiết 

tăng + đẩy 2 tiết chính 

khóa sang tuần 30. 

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL 

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

28 Khối 1,2,3 dạy 25 tiết chính khoá, 3 tiết tăng 

Khối 4,5 dạy 28 tiết chính khoá, chuyển 2 tiết chính sang tuần 30 

 



THỜI GIAN  TUẦN 30 

14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL  *Khối 4, 5: cắt 2 tiết 

tăng để dạy 2 tiết 

chính khoá tuần 29. 

 

* K4+5 dạy 32 tiết 

chính khoá, 3 tiết 

tăng 

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 31 

21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL  *Khối 3: Cắt 2 tiết 

tăng để dạy 1 tiếtToán, 

1 tiếtTiếng Việt 

củatuần 32. 

*Khối 4, 5: Cắt 4 tiết 

tăng để dạy 1 tiếtToán, 

1 tiết Khoa học, 2 tiết 

TV củatuần 32. 

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35 K.3 dạy 29 tiết chính khoá, 6 tiết tăng 

K4,5 dạy 34 tiết chính khoá, 1 tiết tăng 

 

THỜI GIAN  TUẦN 32 

28/4 29/4 30/4 01/5 02/5 03/5 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL  

Nghỉlễ 

30/4 

 

Nghỉn

gày 

Quốc 

tế LĐ 

LL  *Khối 1, 2: Cắt 8 tiết 

tăng để dạy tiết chính 

khoá. Còn 6 tiết chính 

khoá đẩy sang tuần 33. 

*Khối 3: Cắt 6 tiết tăng 

để dạy tiết chính khoá. 

Còn 6 tiết chính khoá 

đẩy sang tuần 33. 

*Khối 4, 5: Cắt 5 tiết 

tăng để dạy các tiết chính 

khoá. Còn 5 tiết chính 

khoá đẩy sang tuần 33. 

2 LL LL LL 

3 LL LL LL 

4 LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL  

6 LL LL LL 

7 LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

21  



THỜI GIAN  TUẦN 33 

05/5 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL  *Khối 1, 2: Cắt 6 tiết tăng 

để dạy 6 tiết chính khoá 

của tuần 32. 

*Khối 3: Cắt 6 tiết tăng 

để dạy 6 tiết chính khoá 

tuần 32. 

*Khối 4, 5: Cắt 5 tiếtt 

ăng để 5 tiết chính khoá 

tuần32. 

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 34 

12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL 

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        

 

THỜI GIAN  TUẦN 35 

19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 HĐTT LL LL LL LL   

2 LL LL LL LL LL 

3 LL LL LL LL LL 

4 LL LL LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL LL LL  

6 LL LL LL LL LL 

7 LL LL LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

35        



THỜI GIAN  TUẦN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HKII 

 

26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 Điềuchỉnh 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

Sáng 

1 LL LL LL Hoànt

hiệnhồ

sơnăm

học 

Họpthi

đuacác

tổ, 

trường 

Tổngk

ếtnăm

học 

 

2 LL LL LL 

3 LL LL LL 

4 LL LL LL 

 

Chiều 

5 LL LL LL 

6 LL LL LL 

7 LL LL LL 

Tổngsốtiết/tu

ần 

21        

 

 

 

 Hiệu trưởng 


